ĐTM dự án “Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng”

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.

1.1. Thông tin chung về Dự án.

Huyện Nghĩa Hưng là huyện đồng bằng ven biển nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nam Định, trải dài theo trục Bắc Nam, bề ngang hẹp (chỗ rộng nhất 11km, chỗ hẹp nhất chưa đến 1km). Địa hình  bằng phẳng, ba mặt Bắc, Tây, Đông được bao bọc bởi ba con sông lớn Phía Bắc giáp sông Đào, phía  Đông là sông Ninh Cơ, phía Tây là sông Đáy. 

Toàn huyện có 3 thị trấn và 22 xã trong đó xã Nghĩa Trung là xã nằm phía Bắc của huyện Nghĩa Hưng. Nghĩa Trung là vùng đất có lịch sử lâu đời có truyền thống hiếu học. Ngành Giáo dục xã Nghĩa Trung qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành, các thế hệ giáo viên và học sinh luôn không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp, cùng với sự đổi mới của địa phương, sự nghiệp giáo dục đào tạo đang ngày càng phát triển vững chắc. 

Trường THCS xã Nghĩa Trung là một trong những đơn vị giáo dục có bề dày truyền thống. Hiện tại trường THCS xã Nghĩa Trung có 510 học sinh, 15 lớp học và 33 giáo viên và nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, diện tích của trường hiện tại chỉ có 0,5ha,  còn thiếu phòng học và chưa có khuôn viên đảm bảo sinh hoạt vui chơi ngoài trời cho học sinh gây khó khăn cho việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trong trường. Nhu cầu dạy học ngày càng đòi hỏi cao, cùng với việc trau dồi kiến thức còn phát triển cơ sở vật chất hiện đại kèm theo. 

Cùng với sự phát triển chung của toàn xã hội, kinh tế xã đã đạt được những thành tựu quan trọng và vượt bậc, dần dần có nguồn vốn tích luỹ để từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các công trình công cộng và phúc lợi, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển chung. Từ những thực tiễn đó việc đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng là hết sức cần thiết.

Trường THCS xã Nghĩa Trung xây dựng trên vị trí mới với diện tích quy hoạch là 16.00 m2 trong  giai đoạn hiện tại tiến hành xây dựng với diện tích 1.050 m2  thuộc thửa đất số 563, 562, 559, 560, 561 tờ bản đồ địa chính số 16. Thửa 483, 530 tờ bản đồ địa chính số 17. Thửa 146 tờ bản đồ địa chính số 22, đo đạc năm 2010 chính lý SDĐĐT năm 2015. Vị trí khu đất thực hiện dự án có chức năng là đất giáo dục, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Trung giai đoạn 2021 - 2030 đã được UBND huyện Nghĩa Hưng phê duyệt tại Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 15/10/2024. Bao gồm các hạng mục: Khối phòng học; Khối phụ vụ học tập; Khối hành chính quản trị; Nhà đa năng; Nhà thư viện; Cổng chính, nhà bảo vệ; Cổng phụ; Nhà để xe; Trạm bơm; Bể xử lý nước thải... 
Tuy nhiên do nguồn ngân sách xã và các nguồn hỗ trợ còn hạn chế, Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Trung đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng” tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15/7/2024. Theo đó, phạm vi dự án sẽ triển khai xây dựng hạng mục: Nhà 3 tầng 6 phòng học diện tích 364m2 và các hạng mục phụ trợ như: Trạm bơm; Bể xử lý nước thải; Bể PCCC; sân trường; cây xanh. 
Đối với các hạng mục còn lại (hạng phục công trình phụ trợ) trong Tổng mặt bằng đã được UBND huyện Nghĩa  Hưng chấp thuận, khi UBND xã có nguồn kinh phí và được phê duyệt chủ trương đầu tư thì sẽ thực hiện thủ tục môi trường theo quy định của Pháp luật ở giai đoạn sau. 
Toàn bộ diện tích khu đất thực hiện dự án là đất công trồng lúa nước 02 vụ thuộc quyền quản lý của UBND xã Nghĩa Trung. Vì vậy, khu đất có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ với diện tích 16.000 m2 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30; điểm đ khoản 4 Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và mục số 6 cột 3, phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, thì dự án “Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng”  là dự án đầu tư nhóm II, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Hội đồng nhân dân xã NghĩaTrung.
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Dự án được đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm: 
- Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND
huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa
Trung, huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 58/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND xã Nghĩa Trung về việc thông qua phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Trung giai đoạn 2021- 2030. Theo đó, khu đất xây dựng trường THCS xã Nghĩa Trung nằm ở vị trí mới phía Nam xóm 9 với diện tích khoảng 1,7ha;

Như vậy, dự án được thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định cũng như của xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM:
* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường:

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/08/2022;

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. 

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực tài nguyên nước.

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 về thoát nước và xử lý nước thải (Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/122019 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật).

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

- Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu chuẩn thiết kế.

* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực đất đai.

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về Đất đai.

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật liệu kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

- Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định.
- Quyết định số 1970/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

- Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai.

- Văn bản số 254/UBND-VP5 ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng, kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng.
- Luật Xây dựng năm 2014.

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật số 35/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 23/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 16/10/2016 của Bộ xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư số 01/2016/BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về Quản lý chất thải rắn xây dựng.

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021 về an toàn trong thi công xây dựng.

- Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD – quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai:

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.

- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bố sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định.

- Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.
* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực giáo dục.

- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019.
- Quyết định số 94/QĐ-SGDĐT ngày 22/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc ban hành tiêu chuẩn công nhận trường đạt tiêu chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Giáo dục.

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 49/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ giáo dục đào tạo quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Chương trình Giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT đã được sửa đổi bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường mầm non.

- Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ ngày 04/10/2001.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/ NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN06:2022/BXD quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình.

* Căn cứ pháp lý về lĩnh vực điện:

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 3/12/2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
* Căn cứ pháp lý về an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014  của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Công thương về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

* Các quy chuẩn áp dụng trong báo cáo.

- Tiêu chuẩn thiết kế:

+ TCVN 8794 : 2011: Trường Trung học - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí.

+ TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 7957-2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động.

+ TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 10304:2014 - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 5575: 2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

+ TCVN 4601:2012 - Yêu cầu thiết kế cơ quan hành chính Nhà nước.
- Quy chuẩn về xây dựng:

+ QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Quy chuẩn về môi trường:
+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

+ QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

+ QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.
- Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 02/07/2024 của Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Trung về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng;
- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15/7/2024 của Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Trung về việc xin thẩm định và phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án: Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.

- Các giấy tờ pháp lý, bản vẽ liên quan đến dự án: Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM

3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện và lập ĐTM

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường (khoản 7 điều 3 của Luật BVMT).

-Trình tự thực hiện lập báo cáo ĐTM:

+ Nghiên cứu dự án: Nghiên cứu dự án khả thi, thuyết minh quy hoạch chi tiết do chủ dự án cung cấp.

+ Khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án: Khảo sát sơ bộ về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn khu vực dự án. 

+ Tiến hành quan trắc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường trước khi thực hiện dự án.

+ Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.

+ Giúp chủ dự án lập thủ tục thẩm định trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.

- Nội dung và cấu trúc:

Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo đúng Mẫu số 04, Phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

3.2. Thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần công nghệ môi trường 86
Địa chỉ: Số 53/114 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

- Các phương pháp ĐTM:


Báo cáo đánh giá tác động môi trường được nghiên cứu, xây dựng dựa trên các cơ sở dữ liệu tin cậy, chi tiết và sử dụng các phương pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn, cụ thể như sau:
- Phương pháp sử dụng bản đồ (áp dụng tại Chương I của báo cáo): Sử dụng các bản đồ để xác định khu vực thực hiện dự án, các đối tượng xung quanh dự án.

- Phương pháp so sánh: Đánh giá chất lượng môi trường trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn /quy chuẩn môi trường liên quan.
- Phương pháp nhận dạng (áp dụng tại Chương II của báo cáo):
+ Mô tả các thành phần môi trường;
+ Xác định tác động của dự án ảnh hưởng đến môi trường;

+ Nhận dạng đầy đủ các tác động, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết;

- Phương pháp đánh giá nhanh (áp dụng tại Chương III của báo cáo): Trong quá trình đánh giá còn sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa vào số liệu phát thải của các chất khí, bụi, tiếng ồn,… do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Kết quả của phương pháp này có độ tin cậy cao và là cơ sở để đánh giá sơ bộ các nguồn ô nhiễm cũng như các biện pháp giảm thiểu kèm theo. 

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích hiện trạng môi trường: Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất, không khí xung quanh tại khu vực dự án. Tập hợp các số liệu đã thu thập và lấy mẫu sau đó phân tích trong phòng thí nghiệm. Quá trình đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm luôn tuân thủ các quy định của Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả phân tích, dự báo những tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc so sánh với các Quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Kết quả phân tích hiện trạng môi trường được thể hiện trong Chương II của báo cáo và đính kèm tại phụ lục của báo cáo.

- Phương pháp so sánh, đối chứng: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới hạn cho phép trong các QCVN, TCVN còn hiệu lực. Phương pháp này được sử dụng trong Chương II, Chương III của báo cáo, trên cơ sở kết quả phân tích, tính toán so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn dưới hai hình thức. 

+ Tiến hành tham vấn theo hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án và các tổ chức chính trị - xã hội tại nơi dự án hoạt động về nội dung triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó thu thập thông tin kinh tế xã hội, vệ sinh môi trường của khu vực dự án phục vụ cho báo cáo ĐTM tại mục 2.2. điều kiện kinh tế - xã hội tại Chương II và Chương V của báo cáo.

+ Tiến hành tham vấn trên trang thông tin điện tử: Chủ dự án gửi nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham vấn các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM.
5.1. Thông tin về dự án.

* Thông tin chung:
Tên dự án: Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.
Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung;
Người đại diện: Ông Tống Xuân Chúc - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ liên hệ: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

* Phạm vi, quy mô, công suất:
(1) Phạm vi của dự án.

Vị trí khu đất xây dựng Trường THCS xã Nghĩa Trung thửa đất số 563, 562, 559, 560, 561 tờ bản đồ địa chính số 16. Thửa 483, 530 tờ bản đồ địa chính số 17. Thửa 146 tờ bản đồ địa chính số 22 đo đạc năm 2010 chính lý SDĐĐT năm 2015. 

Vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp khu dân cư.

+ Phía Tây giáp sân vận động xã Nghĩa Trung.

+ Phía Đông giáp Trường THCS xã Nghĩa Trung.

+ Phía Nam giáp đường giao thông.
Tuy nhiên do nguồn ngân sách xã và các nguồn hỗ trợ còn hạn chế, Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Trung đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “ Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng” tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15/7/2024. Theo đó, phạm vi dự án sẽ triển khai xây dựng hạng mục: Nhà 3 tầng 6 phòng học diện tích 364m2 và các hạng mục phụ trợ như: Trạm bơm; Bể xử lý nước thải; Bể PCCC; sân trường; cây xanh. 
(2) Quy mô dự án:

Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học, có mặt bằng hình chữ nhật có kích thước 29,4x 10,2m, chiều cao mỗi tầng 3,9m, mái lợp tôn cao 3m, nền nhà cao hơn mặt sân 0,75m.
- Hệ thống chịu lực chính: kết cấu nhà bằng bê tông cốt thép kết hợp tường xây bằng gạch bê tông 2 lỗ rỗng.

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ, điện, nước, chống sét được thiết kế theo quy chuẩn, đảm bảo an toàn.

(3) Quy trình hoạt động của dự án:


(4) Các yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Khu đất xây dựng Trường THCS xã Nghĩa Trung giai đoạn hiện tại có diện tích là 16.000 m2, trong đó 100% là đất trồng lúa nước 02 vụ thuộc quyền quản lý của UBND xã Nghĩa Trung.

Căn cứ theo điểm đ khoản 4 điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2022 thì dự án “ Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa  Hưng” là dự án có yếu tố nhạy cảm do có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 02 vụ với diện tích 16.000 m2  thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo quy định của pháp luật về đất đai)
5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường.

Bảng 2. Tổng hợp các tác động đến môi trường của dự án
	TT
	Hoạt động
	Các hạng mục

công trình
	Các tác động xấu đến môi trường

	I
	Giai đoạn thi công xây dựng

	1
	Bóc tách tầng đất mặt
	- Diện tích bóc tách: 1.050 m2.

- Chiều cao bóc tách trung bình: 0,3 m. 

- Khối lượng đất mặt bóc tách: 315 m3.
	- Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động của các phương tiện thi công đầm, nén, trộn, bốc xúc, vận chuyển nguyên vật liệu…

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công, nước thải từ các hoạt động thi công và nước mưa chảy tràn.
- Chất thải rắn bao gồm: Rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động thi công.



	2
	San lấp mặt bằng
	- Diện tích san nền: 1.050 m2; Chiều cao san nền trung bình: 1,2m. 

- Khối lượng cát san nền cho dự án: 1.562,7 m3.
	

	3
	Thi công xây dựng
	- Xây dựng khối phòng học (3 tầng – 6 phòng học); Nhà vệ sinh của 3 tầng; Trạm bơm; Hệ thống xử lý nước thải (bể ngầm); Bể PCCC (bể ngầm), sân trường, cây xanh…
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng
	

	II
	Giai đoạn dự án đi vào khai thác

	1
	Vận hành trường học
	-
	- Bụi, khí thải, hơi mùi phát sinh từ hoạt động giao thông, từ hệ thống điều hòa, máy phát điện, khu tập trung rác thải, hệ thống bể xử lý nước thải…

- Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh tại khối nhà 3 tầng 6 phòng. 
- Chất thải rắn bao gồm: Rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của giáo viên và học sinh.


5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án.

5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án.

* Bụi và khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động bóc tách tầng đất mặt, san lấp mặt bằng; từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công trường (xe tải, máy xúc, máy cắt, máy hàn, máy đầm,...) và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; Thành phần ô nhiễm: Bụi, khí SO2, CO2, NO2, Hydrocacbon...

- Khí thải từ công đoạn sơn tường: Thành phần ô nhiễm: Bụi, VOCs (chất hữu cơ dễ bay hơi), chì, …
- Hơi mùi, khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trường thi công như: CH4, NH3, H2S,...

* Nước thải:

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng: Phát sinh chủ yếu là nước thải từ công đoạn vệ sinh máy móc, thiết bị tham gia thi công. Thành phần ô nhiễm: đất, cát xây dựng, dầu mỡ... Lượng phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 2,0 m3/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm: Chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, Coliform...

* Nước mưa chảy tràn trên công trường: Thành phần ô nhiễm: Tổng nitơ, phospho, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), với lưu lượng phát sinh khoảng: 1.940,4 m3/năm.
* Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường phát sinh khoảng 16kg/ngày. Thành phần gồm: giấy vụn, túi nilon, bìa carton, vỏ hoa quả, phần thức ăn thừa,... 

- Chất thải rắn thông thường: 

+ Chất thải rắn xây dựng (Bao gồm đất đá rơi vãi, sắt thép vụn, gỗ côtpha, dây thừng, thùng chứa,...), khối lượng phát sinh khoảng: 3,08 tấn.
- Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng với khối lượng khoảng 161 kg cho cả quá trình xây dựng. Thành phần bao gồm: Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, cây lăn sơn thải, vỏ thùng chứa sơn thải, bạt thu gom sơn rơi vãi, đầu mẩu que hàn thải,… 

* Khối lượng đất bóc tách tầng đất mặt (đất trồng lúa nước 2 vụ): Phát sinh khoảng 315 m3 (tương đương  440,7 tấn ).

* Tiếng ồn, độ rung:

- Tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện GTVT, máy bơm nước, máy nổ,...

- Độ rung từ máy đóng cọc, máy cắt kim loại, máy trộn bê tông...
Tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi công dự án.

* Các tác động khác:
Trong quá trình thi công xây dựng có thể xảy ra các rủi ro, sự cố như: sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố thiên tai, sự cố dịch bệnh,…

5.3.2. Giai đoạn vận hành dự án.

* Bụi và khí thải: 

- Từ các hoạt động lưu thông từ hoạt động lưu thông của phương tiện giao thông của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh đưa đón học sinh ra vào khuôn viên nhà trường. Thành phần gồm: NO2, SO2, CO2, hyđrocacbon,…
- Từ khu vực tập kết rác thải, hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt: Thành phần hơi mùi, khí thải gồm CH4, NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ trong chất thải, nước thải.

* Nước thải:

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của giáo viên và học sinh ước tính khoảng 5 m3/ ngày.đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, sunfua, amoni, Coliform…

* Nước mưa chảy tràn qua khuôn viên dự án: 1.940,4 m3/năm

* Chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:

- Chất thải rắn thông thường:

+ Chất thải rắn sinh hoạt của giáo viên và học sinh: 25 kg/ngày.

+ Chất thải rắn công cộng: 3,75 kg/ngày.

+ Bùn thải từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt: 0,39 kg/ngày.

+ Vật liệu lọc thải (than hoạt tính) từ hệ thống bể xử lý nước thải: 50 kg. Chủ dự án thay thế vật liệu lọc định kỳ 1 lần/năm.


- Chất thải nguy hại: Bóng đèn huỳnh quang thải; Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại vô cơ (Bóng đèn LED thải); Pin, ắc quy thải; Dầu thải (phát sinh trong quá trình bảo dưỡng máy phát điện 1 năm bảo dưỡng 1 lần); Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải; Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (Vỏ bao bì thuốc diệt côn trùng) phát sinh khoảng 17 kg/năm.
* Tiếng ồn, độ rung:

Việc tập trung đông người tại trường học (đặc biệt là vào thời điểm đưa đón học sinh và tan học, diễn ra các hoạt động ngoài trời của học sinh) sẽ tạo không khí ồn ào. Tuy nhiên, hoạt động phát sinh tiếng ồn chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn trong ngày nên ảnh hưởng của tiếng ồn là không đáng kể. 
* Các tác động khác:

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động có thể xảy ra các rủi ro, sự cố như: Cháy nổ, chập điện; Thiên tai, bão lũ; Sự cố hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt; Vấn đề dịch bệnh; Vấn nạn bạo hành trong cở sở giáo dục mầm non; Sự cố tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

5.4.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công xây dựng

Chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu các tác động cũng như áp dụng các biện pháp an toàn trong quá trình thi công nhằm hạn chế tới mức tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình thi công. Không sử dụng các phương tiện thi công cơ giới không đảm các tiêu chuẩn về môi trường. Không thi công vào thời gian từ 22h đến 6h và từ 11h-13h để tránh ảnh hưởng tiếng ồn đến khu dân cư,...
* Đối với bụi, khí thải:
- Sử dụng tôn hoặc bạt chắn cao 2,5m phía Bắc và Tây dự án (tiếp giáp với đường giao thông) để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Thường xuyên phun ẩm khu vực xây dựng để hạn chế bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.


- Xe chở và bãi tập kết nguyên liệu được che chắn để giảm bụi, xe không chở quá tải, không dùng phương tiện, máy móc cũ, hỏng phát sinh nhiều khí thải. 

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn hàn: Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân thi công tại công trường như: mũ hàn, quần áo, kính hàn phòng tia bức xạ, đeo khẩu trang có bộ lọc khí, lọc bụi thích hợp.

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn sơn:

Thực hiện quy trình sơn đúng kỹ thuật, sử dụng sơn nước được pha sẵn sau đó công nhân mới đưa lên cao để sơn đảm bảo tiết kiệm nguyên liệu, hạn chế ảnh hưởng đến xung quanh do nước sơn bị rơi rớt ra ngoài. Chủ dự án dùng bạt để thu gom sơn rơi vãi xuống mặt công trình, bạt này được thu gom xử lý cùng chất thải nguy hại.
 * Đối với nước thải:

- Nước thải sinh hoạt:

+ Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt 02 nhà vệ di động đơn buồng tương ứng tại khu vực lán trại, vị trí đặt nhà vệ sinh di động phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 200m đối với khu vực lán trại công nhân và sẽ thuê đơn vị có đầy đủ chức năng đến thu gom và xử lý đúng quy định với tần suất 1-2 ngày/lần. 

+ Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải trên công trường. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng công đoạn thi công.

- Nước thải từ quá trình xây dựng:
+ Quá trình thi công san lấp mặt bằng được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, quá trình san lấp mặt bằng tạo mặt nghiêng thích hợp để nước thải có thể tự chảy theo dòng tự nhiên, ưu tiên dốc về phía Tây của dự án sau đó dẫn ra mương tiêu phía Tây.

+ Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước tự nhiên có trong khu vực dự án và đào rãnh thu gom nước xung quanh chân công trình có chiều sâu 30cm, rộng 30cm để thoát nước.

Nước thải sau đó được dẫn qua 2 hố ga lắng cặn  (mỗi hố ga có kích thước (1,2x1,2x1,5)m, thể tích khoảng 2,1m3/hố ga) được thoát ra mương tiêu phía Tây dự án. Sau khi xây dựng hoàn thành thì hai hố ga này sẽ được lấp đi.

+Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn, ứ đọng.
+ Không bố trí hạng mục rửa xe trên công trường

- Đối với nước mưa chảy tràn: Chủ dự án sẽ tiến hành che chắn nguyên vật liệu tập kết tại công trường để hạn chế nước mưa cuốn trôi các tạp chất bẩn; Bố trí hố ga lắng cặn và rãnh tiêu thoát nước kịp thời (dẫn ra mương tiêu phía Tây dự án), tránh hiện tượng ngập úng cục bộ. Cử công nhân thu dọn các chất thải rắn, phế liệu sau mỗi ngày làm việc.

* Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Bố trí 02 thùng rác (thể tích 100 lít/thùng) tại khu vực dự án để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải địa phương hàng ngày tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của xã theo quy định.


- Đối với chất thải rắn xây dựng: 

Chủ dự án sẽ quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và không ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện. Xây dựng kế hoạch vận chuyển và hợp đồng xử lý chất thải xây dựng đảm bảo quy định.

-  Đối với chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công như sơn thải, đầu mẩu que hàn thải… sẽ được thu gom hàng ngày vào khu vực quy định. Khu vực lưa chứa CTNH có diện tích 5m2 có mái che bố trí gần khu vực kho chứa sắt thép, xi măng trong khu vực dự án, bên trong kho chứa có bố trí 3 thùng chứa CTNH dung  tích 50 lít/thùng để lưu chứa đầu mẩu que hàn, xỉ hàn, giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại.

Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* Đối với khối lượng đất bóc tách tầng đất mặt của đất trồng lúa nước 02 vụ: Chủ dự án tận dụng toàn bộ để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.
* Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Sử dụng biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối và đệm đàn hồi kim loại, hoặc cao su, v.v...

- Không hoạt động đồng thời các máy móc có độ rung lớn, tránh gây hiện tượng cộng hưởng rung động.

- Các thiết bị thi công gây rung lớn như máy khoan, máy đóng cọc, máy đào,... sẽ được giới hạn làm việc trong khoảng thời gian từ 8 giờ và 17giờ, không hoạt động ban đêm.

5.4.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành.

* Đối với nước thải:
- Nước mưa chảy tràn:

Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, tách riêng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, trong đó:

+ Nước mưa trên mái nhà theo đường ống nhựa D90 cùng với nước mưa trên sân đường nội bộ chảy vào hệ thống cống thu gom, thoát nước mưa. Hệ thống cống bê tông cốt thép B300, bố trí các hố ga kích thước(500 x 500) mm, giữa các hố ga cách nhau từ 15 - 20m. Tuyến cống thoát nước được quy hoạch dẫn ra mương tiêu tại 01 điểm xả phía Tây dự án.
+ Định kỳ nạo vét bùn tại hố ga, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mưa, tránh ngập lụt khi có mưa bão xảy ra.

- Đối với nước thải sinh hoạt:

Xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh tại khu vực nhà 3 tầng 6 phòng học: 01 bể tự hoại 3 ngăn với thể tích 9,45 m3.
Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ được dẫn về hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt và theo đường ống nhựa D90 dài 1,75m dẫn ra mương tiêu phía Tây dự án tại 01 điểm xả có toạ độ: X = 2236587,95;  Y = 570354,66.  

Quy trình xử lý nước thải của hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt như sau: Nước thải ( Ngăn thu gom ( Ngăn yếm khí ( Ngăn lắng ( Ngăn lọc ( Ngăn khử trùng ( Hố ga (Nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) theo đường ống D90 ( Mương tiêu phía Tây dự án tại 01 điểm xả.

* Đối với chất thải rắn thông thường, CTNH:

- Chất thải rắn thông thường: Phân loại tại nguồn bao gồm: Chất thải có thể tái chế, tái sử dụng và Chất thải rắn sinh hoạt khác.
+ Đối với chất thải có thể có thể tái chế, tái sử dụng:  chai hộp, vỏ hộp, túi nhựa, giấy, vỏ thùng giấy carton, chai lọ,… được thu gom vào 01 thùng chứa thể tích 120 lít, có nắp đậy, đặt tại khu vực có mái che cuối hành lang nhà học 3 tầng 06 phòng học, sau đó bán tận thu.

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác phát sinh từ lớp học và khu vực công cộng trong khuôn viên nhà trường được thu gom, xử lý như sau:

Tại mỗi lớp học sẽ bố trí 1 bộ dụng cụ (chổi, hót rác, thùng rác) để làm vệ sinh lớp học. Hàng ngày, rác từ lớp học và rác khu vực công cộng trong khuôn viên trường sẽ được thu gom tập trung và lưu chứa trong 02 thùng chứa thể tích 120 lít/thùng, có nắp đậy, đặt tại đầu hành lang nhà học 3 tầng 6 phòng; sau đó hợp đồng với đội thu gom rác thải của xã Nghĩa Trung đến thu gom và đem đi xử lý định kỳ 3 lần/tuần.

- Đối với bùn thải từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt được lưu giữ ngay trong các ngăn xử lý và quản lý như chất thải thông thường. Định kỳ hàng năm, Trường THCS xã Nghĩa Trung sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút bỏ (bằng xe bồn) và đưa đi xử lý theo quy định.
- Đối với chất thải rắn là vật liệu lọc (than hoạt tính) từ hệ thống bể xử lý nước sinh hoạt: Nhà trường sẽ căn cứ vào khả năng hấp phụ của vật liệu lọc để đưa ra kế hoạch thay thế phù hợp. Dự kiến thay thế 1 lần/năm với lượng phát sinh khoảng 50 kg/năm. Nhà trường sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý loại chất thải này theo quy định.

- Chất thải nguy hại: Kho được bố trí tại gầm cầu thang của nhà 3 tầng 6 phòng học. Kho có khóa, ngoài có biển cảnh báo theo đúng quy định. Trong kho bố trí 06 thùng (thể tích 50 lít/thùng) có nắp đậy để thu gom CTNH. Các thùng chứa được dán tên loại chất thải, mã CTNH theo quy định. Nhà trường sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định.
* Đối với bụi, khí thải:
- Giải pháp không khí sạch cho lớp học. 
+ Vệ sinh nền phòng học 2 lần/ngày.


+ Bố trí cây xanh, cây hoa khu vực hành lang lớp học tại không gian xanh mát và thoáng đãng cho các lớp học.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông:

+ Đường giao thông nội bộ trong khuôn viên trường học đều được đổ bê tông để giảm thiểu bụi bị cuốn bay vào không khí.

+ Trồng cây xanh (735m2): Cây xanh là yếu tố quan trọng tạo nên cảnh quan sinh thái cho khuôn viên trường học. Mặt khác, cây xanh tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh. 
- Giảm thiểu hơi mùi từ hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt:

+ Hệ thống xử lý được xây dựng có nắp đậy bằng bê tông cốt thép. 

+ Nước thải thu gom về được xử lý liên tục, không lưu giữ, tránh hiện tượng yếm khí, gây mùi.
+ Định kỳ 1-2 tuần/lần tiến hành phun thuốc sát trùng xung quanh khu vực xử lý nước thải để hạn chế ruồi nhặng, hơi mùi phát sinh.
-  Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn:

+ Ban hành quy định chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào trường học. 

+ Quy định thời gian cho các hoạt động ngoài trời của học sinh như thể dục buổi sáng, văn nghệ chào mừng tránh giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh.

+ Cài đặt giới hạn âm lượng cho các thiết bị âm thanh tránh gây ồn ào, ầm ĩ ảnh hưởng đến các khu vực lân cận
* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

- Sự cố cháy nổ, chập điện:

+ Thiết kế mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố. 
+ Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, còi báo động, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy...

+ Khi dự án đi vào hoạt động, thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp.

+ Hàng năm tổ chức tập huấn và diễn tập phương án PCCC tại trường.

- Sự cố thiên tai bão lũ:

+ Xây dựng, lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp đất tại mỗi khu nhà.

+ Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.

+ Trường hợp mưa lớn kéo dài dẫn đến hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên nhà trường không tiêu thoát kịp gây ứ đọng, ngập úng cục bộ, nhà trường sẽ sử dụng máy bơm nước để hỗ trợ việc tiêu thoát nước cho khu vực ngay khi hết mưa.

- Sự cố hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt:

+ Quá trình xây dựng, lắp đặt của hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

+ Vận hành thường xuyên hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhất.

+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

+ Hóa chất sử dụng đúng tỷ lệ quy định. 

+ Hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời, tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 

+ Khi hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt gặp sự cố như nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) mới được thải ra mương tiêu phía Tây dự án.

- Biện pháp phòng ngừa dịch bệnh:

+ Giáo viên và học sinh tại trường cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch; thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.

+ Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các ban hành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo
- Biện pháp phòng chống bạo lực học đường:

+ Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường học, gia đình học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân;

+ Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại học sinh; phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho học sinh, nhà giáo, nhân viên nhà trường và gia đình học sinh; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh;

+ Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với học sinh;

+ Thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích giáo viên, nhân viên thực hành giá trị sống “Lòng yêu thương” thể hiện trong từng lời nói, việc làm.

 
- An toàn giao thông:

+ Xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường;
+ Yêu cầu phụ huynh và học sịnh đội mũ bảo hiểm khi đưa đón học sinh;
+ Hướng dẫn phụ huynh để xe ngay ngắn, thẳng hàng 2 bên cổng trường. Phụ huynh khi đón con dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không để xe ngổn ngang trước cổng trường gây ùn tắc giao thông;
+ Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh;
5 không: Không đi trái đường, phải đi sang bên phải; Không đùa nghịch, chìa chân tay ra trên xe khi tham gia giao thông; Không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông; Không vi phạm biển báo giao thông; Không chạy đột ngột qua đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác;

5 biết: Biết đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Biết đi đúng phần đường, làn đường; Biết tuyên truyền luật giao thông với mọi người; Biết các biển báo giao thông cơ bản; Biết sang đường an toàn.

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

5.5.1. Giai đoạn xây dựng.

* Không khí xung quanh:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư, đường giao thông (phía Bắc và phía Tây dự án) tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần (Trong thời gian thi công xây dựng).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

5.5.2. Giai đoạn vận hành.

Khi dự án đi vào vận hành, khối lượng nước thải phát sinh tối đa là 5 m3/ngày.đêm. Căn cứ khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ được quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định.
6. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

6.1. KẾT LUẬN.

Việc đầu tư xây dựng dự án Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa  Hưng phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của địa phương. Bên cạnh đó dự án cũng mang lại hiệu quả giáo dục to lớn cho tỉnh Nam Định. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án có các tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư xung quanh. Để đảm bảo hoạt động của dự án không gây ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học + khu vệ sinh3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa  Hưng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được tuân thủ theo đúng mẫu số 04, Phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Trong nội dung báo cáo đã thể hiện đầy đủ môi trường nền khu vực thực hiện dự án, đánh giá được những tác động môi trường khi dự án được triển khai, từ đó đưa ra biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành tương ứng. Các phương pháp đề xuất giảm thiểu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có tính khả thi cần phải được áp dụng, cũng là cơ sở pháp lý đảm bảo cho việc giữ gìn môi trường trong sạch.

Những biện pháp xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn... đề cập trong báo cáo hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, hiệu quả cao và chi phí xây dựng, lắp đặt vận hành phù hợp, những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường áp dụng thể hiện trong báo cáo đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất khi dự án được triển khai. 

6.2. KIẾN NGHỊ.
Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai xây dựng và đưa vào khai thác theo đúng tiến độ.

Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để dự án được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.3. CAM KẾT.

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

- Tôn trọng các giá trị của các cộng đồng địa phương và liên tục tiến hành trao đổi, tham khảo ý kiến của người dân địa phương trong các công việc có ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường trong khu vực thực hiện dự án.


- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động của dự án gây ra.

- Cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khoáng sản trong đó vật liệu san lấp trong giai đoạn thi công phải có nguồn gốc rõ ràng được phép khai thác hoặc kinh doanh hợp pháp.

- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư.


- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, Quy chuẩn tương đương khi có thay đổi.

Giai đoạn      vận hành





- Bụi, khí thải, tiếng ồn


- Nước thải sinh hoạt của học sinh giáo viên, nước mưa chảy tràn


- Chất thải rắn thông thường


- CTNH








Quản lý, sử dụng công trình





Giai đoạn thi


công xây dựng





- Bụi, khí thải, tiếng ồn


- Nước thải thi công xây dựng, nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước mưa chảy tràn


- Chất thải rắn thông thường


- CTNH








Giai đoạn chuẩn bị





Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ liên quan, GPMB





Bóc tách tầng đất mặt





Thi công san nền





Thi công các hạng mục công trình





Ghi chú:


	Đường quy trình


	Đường dòng thải
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